
PHỤ LỤC 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO THUỘC 

PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÀNH DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO TỈNH ĐỒNG NAI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 29/9/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai) 

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

A. Thủ tục hành chính được ban hành mới 

Stt 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

TTHC 

Địa điểm thực hiện Cơ quan thực hiện 
Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp lý của 

TTHC 

DVC 

TT 

1 1.014339 

Thủ tục đề nghị  

thay đổi trụ sở 

của tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc 

30 ngày kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Nộp hồ sơ: 

- Trực tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.gov

.vn 

- Qua dịch vụ bưu 

chính công ích: Trung 

tâm hành chính công 

tỉnh Đồng Nai, địa chỉ: 

số 225, đường Võ Thị 

Sáu, phường Trấn Biên, 

tỉnh Đồng Nai. 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện thủ tục hành 

chính: Sở Dân tộc và 

Tôn giáo 

Không 

- Luật tín ngưỡng, 

tôn giáo (Luật số 

02/2016/QH14 ngày 

18/11/2016); 

- Nghị quyết số 

190/2025/QH15 

ngày 19 tháng 02 

năm 2025; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP 

ngày 29/12/2023 của 

Chính phủ. 

Toàn 

trình 

 

 

 

 

 

 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/


B. Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung  

Stt 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải 

quyết TTHC 
Địa điểm thực hiện Cơ quan thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

Căn cứ pháp lý của 

TTHC 

DVC

TT 

1 
 

1.012657 

Thủ tục đăng 

ký thay đổi 

người đại diện 

của nhóm sinh 

hoạt tôn giáo 

tập trung của 

người nước 

ngoài cư trú 

hợp pháp tại 

Việt Nam 

30 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Nộp hồ sơ: 

- Trực tuyến tại địa 

chỉ: 

https://dichvucong.go

v.vn 

- Qua dịch vụ bưu 

chính công ích: Trung 

tâm hành chính công 

tỉnh Đồng Nai, địa chỉ: 

số 225, đường Võ Thị 

Sáu, phường Trấn 

Biên, tỉnh Đồng Nai. 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: Ủy 

ban nhân dân cấp 

tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện thủ tục 

hành chính: Sở Dân 

tộc và Tôn giáo 

Không 

- Luật tín ngưỡng, tôn 

giáo (Luật số 

02/2016/QH14 ngày 

18/11/2016); 

- Nghị quyết số 

190/2025/QH15 ngày 

19 tháng 02 năm 2025; 

- Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP ngày 

29/12/2023 của Chính 

phủ; 

- Nghị định 

124/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 của 

Chính phủ. 

Toàn 

trình 

 

Ghi chú:  

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016); 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; 

- Nghị định 124/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp; phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong 

lĩnh vực công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. 

 

 

 

 

 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/


PHẦN II. QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

CÁC 

BƯỚC 

TRÌNH TỰ 

 THỰC HIỆN 
ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT TTHC 

THỜI GIAN  

GIẢI QUYẾT 

TTHC 

Phí, lệ 

phí 

(vnđ) 

Ghi 

chú 

1. Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc. Mã TTHC: 1.014339 – Toàn 

trình 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 01 ngày  

Không 

có 
 

Bước 2 Phân công xử lý Lãnh đạo Phòng Tôn giáo – Tín ngưỡng 01 ngày  

Bước 3 Giải quyết hồ sơ Phòng Tôn giáo – Tín ngưỡng 20 ngày 

Bước 4 Phê duyệt UBND tỉnh 07 ngày 

Bước 5 Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 01 ngày  

Tổng cộng thời gian giải quyết 30 ngày  
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